
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 4, ngách 6, ngõ 38, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THÀNH VINH

0110272990

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hoá)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo 
hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 

4649

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: -Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi -Bán buôn kính 
xây dựng -Bán buôn sơn, vécni -Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh -Bán buôn đồ ngũ kim -Bán buôn ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; -Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: 
ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐIÊU KHẮC THÀNH VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH VINH SCULPTURE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANH VINH SCULPTURE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975.276.494
Email: Dieukhacthanhvinh@gmail.com 

   

Fax:
Website:
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6. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Hoạt động của các nhà điêu khắc, hoạ sỹ, người vẽ 
tranh biếm hoạ, thợ chạm khắc v.v..
Phục chế các tác phẩm nghệ thuật như vẽ lại v.v....

9000

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
+ Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng 
gỗ,
+ Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ,
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ;
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ;
- Sản xuất đồ lưu niệm như tranh, gạt tàn thuốc, hoa... làm 
bằng tre.

1629

8. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất tượng bằng thủy tinh.

2310

9. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm 
khác

2393

10. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác như: chậu hoa, bức phù 
hiệu, tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo;

2395

11. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

12. Đúc sắt, thép 2431

13. Đúc kim loại màu 2432

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh - 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán 
lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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200.000.000 VNĐ

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ 
đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040087029417

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 63, đường Nguyễn Trường Tộ,  Khối Vĩnh Thành, Phường Đông 
Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4, ngách 6, ngõ 38, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN NGỌC THÀNH         Nam
24/09/1987 Kinh Việt Nam

26/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040087029417
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 63, đường Nguyễn Trường Tộ,  Khối Vĩnh Thành, Phường Đông 
Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 4, ngách 6, ngõ 38, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC THÀNH         Nam

24/09/1987 Kinh Việt Nam

26/02/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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